	STT
	Họ và tên
	Gender(성별)
	Ngày sinh
	Số báo danh
	Đơn vị

	1
	Hà Sỹ Quang
	M
	19/06/1991
	50301681
	Thanh Hóa

	2
	Nguyễn Hữu Tưởng
	M
	20/04/1993
	50305025
	Bắc Kạn

	3
	Trần Thị Trúc Liệp
	F
	26/10/1988
	50303326
	Quảng Nam

	4
	Trương Hiền Hương
	F
	06/02/1989
	50301375
	Thanh Hóa

	5
	Lương Văn Hải
	M
	19/10/1993
	50302246
	Nghệ An

	6
	Mã văn Hùng
	M
	28/02/1990
	50305044
	Bắc Kạn

	7
	Triệu Văn Vọng
	M
	09/12/1984
	50305040
	Bắc Kạn

	8
	Nông Văn Nguyễn
	M
	10/05/1994
	50300380
	Bắc Kạn

	9
	Lô Văn Hồng
	M
	07/06/1985
	50302274
	Nghệ An

	10
	Nguyễn Thành Trung
	M
	28/06/1989
	50305453
	Tuyên Quang

	11
	Trần Thị Nguyên
	F
	01/07/1999
	50301601
	Thanh Hóa

	12
	Lê Nhân Hòa
	M
	04/01/1996
	50301620
	Thanh Hóa

	13
	Ngô Văn Chuyên 
	M
	23/07/1994
	50300090
	Ninh Bình

	14
	Nguyễn Văn Tỉnh
	M
	05/06/1993
	50300076
	Ninh Bình

	15
	Nguyễn Hoài Nam
	M
	10/02/1999
	50303617
	Quảng Ngãi

	16
	Nguyễn Tất Thành
	M
	24/10/1995
	50303952
	Kon Tum

	17
	Lê Văn Tiệp
	M
	03/08/1988
	50303204
	Quảng Trị

	18
	Nguyễn Văn Mạnh
	M
	01/09/1987
	50300654
	Phú Thọ

	19
	Hoàng Văn Long
	M
	15/10/1992
	50300100
	Ninh Bình

	20
	Nguyễn T Sao Linh
	F
	10/07/1992
	50800303
	Lào Cai

	21
	Đoàn Văn Hải
	M
	05/08/1989
	50305617
	Thanh Hóa

	22
	Lường Văn Tuệ
	M
	23/04/1991
	50305051
	Bắc Kạn

	23
	Nguyễn Văn Khoan
	M
	12/12/1993
	50300392
	Bắc Kạn

	24
	Nguyễn Thị Huyền
	F
	10/08/1998
	50301485
	Thanh Hóa

	25
	Nguyễn Thị Trang
	F
	25/01/1997
	50300109
	Ninh Bình

	26
	Hoàng Trung Nghĩa
	M
	25/01/1990
	50303074
	Quảng Trị

	27
	Nguyễn Ngọc Văn
	M
	15/07/1988
	50305504
	Thanh Hóa

	28
	Nguyễn Thị Giang 
	F
	26/01/1994
	50300107
	Ninh Bình

	29
	Phạm Thị Dự
	F
	23/10/1993
	50300862
	Bắc Giang

	30
	Vi Thị Hồng Hà
	F
	21/05/1994
	50302218
	Nghệ An

	31
	Bùi Thị Phương
	F
	18/07/1998
	50305589
	Thanh Hóa

	32
	Tào Thị Hiếu
	F
	18/04/1997
	50301912
	Thanh Hóa

	33
	Lê Văn Nam
	M
	09/09/1996
	50305640
	Thanh Hóa

	34
	Vi Văn Đình
	M
	05/01/1995
	50305918
	Thanh Hóa

	35
	Bùi Văn Hùng
	M
	19/02/1990
	50301766
	Thanh Hóa

	36
	Lê Sỹ Tùng
	M
	12/06/1992
	50301851
	Thanh Hóa

	37
	Bùi Khắc Thương
	M
	01/01/1994
	50303263
	TT Huế

	38
	Trần Bá Anh
	M
	24/10/1995
	50301853
	Thanh Hóa

	39
	Lương Thị Huấn
	F
	27/04/1996
	50301324
	Thanh Hóa

	40
	Nguyễn Thị Khuyên
	F
	25/06/1993
	50303233
	Quảng Trị

	41
	Lang Văn Ngô
	M
	06/07/1986
	50302291
	Nghệ An

	42
	Nông Thị Thương
	F
	08/06/1996
	50305402
	Bắc Kạn


